
UBND huyên….

Cộng
Nguồn ngân

sách Nhà
nước cấp

Thu sự
nghiệp

Các khoản
thu được để
lại (Thu phí
được khẩu

trừ, thu
khác)

Tiết a,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết b,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết c,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết a,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết b,
mục 4

Phụ lục
NQ 1119

Tiết c,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết d,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết đ,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết e,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết g,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết h,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết i,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết k,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

A B 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11=12+13+…+21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=1-5-9-10-11 23=22*5%

Tổng cộng:

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Khối huyện

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

- Giáo dục (kèm theo phụ lục chi
tiết theo đơn vị)

Khối mầm non

Khối tiểu học

Khối trung học cơ sở

- Đào tạo

Trung tâm BDCT huyện

 Trung tâm GDTX và dạy nghề

2 Sự nghiệp y tế

Khối y tế dự phòng

Khối dân số, kế hoạch hóa gia
đình
Khối điều trị (Bệnh viện)

Trạm y tế xã

3 Sự nghiệp khoa học-công nghệ

4

(Chi tiết theo đơn vị sử dụng
ngân sách)

5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình

6 Sự nghiệp thể dục - thể thao

7 Sự nghiệp đảm bảo xã hội

Hội Chữ thập đỏ

Hội Người mù

Hội Người cao tuổi

8 Hoạt động kinh tế

(Chi tiết theo đơn vị sử dụng
ngân sách)
Trung tâm Ứng dụng KHKT &
BVCTVN

9 Sự nghiệp môi trường

10 Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

- Quản lý NN

(Chi tiết theo đơn vị sử dụng
ngân sách)

TỔNG HỢP KINH PHÍ CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM 5% CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024

2. Các
khoản

chi theo
cam kết
quốc tế

3. Mục 3
Phụ lục
NQ 119

4. Kinh phí
thực hiện

một số
nhiệm vụ
chính trị,
chuyên

môn đặc
thù, quan

trọng

Gồm:

Dự toán được giao đầu năm 2024
(bao gồm các nguồn thu được để lại, thu sự nghiệp

để chi thường xuyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

(Dùng cho UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính)

Phụ biểu 01

STT Đơn vị, địa phương

Các khoản không thực hiện tiết kiệm, cắt giảm

Kinh phí
còn lại

Kinh phí
thực hiện
cắt giảm,
tiết kiệm

1. Các
khoản chu
lương, có
tính chất

tiền lương
và các

khoản chi
cho con
người

Gồm:

Sự nghiệp văn hoá thông tin - TDTT



Cộng
Nguồn ngân

sách Nhà
nước cấp

Thu sự
nghiệp

Các khoản
thu được để
lại (Thu phí
được khẩu

trừ, thu
khác)

Tiết a,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết b,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết c,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết a,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết b,
mục 4

Phụ lục
NQ 1119

Tiết c,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết d,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết đ,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết e,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết g,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết h,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết i,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết k,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

A B 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11=12+13+…+21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=1-5-9-10-11 23=22*5%

2. Các
khoản

chi theo
cam kết
quốc tế

3. Mục 3
Phụ lục
NQ 119

4. Kinh phí
thực hiện

một số
nhiệm vụ
chính trị,
chuyên

môn đặc
thù, quan

trọng

Gồm:

Dự toán được giao đầu năm 2024
(bao gồm các nguồn thu được để lại, thu sự nghiệp

để chi thường xuyên)

STT Đơn vị, địa phương

Các khoản không thực hiện tiết kiệm, cắt giảm

Kinh phí
còn lại

Kinh phí
thực hiện
cắt giảm,
tiết kiệm

1. Các
khoản chu
lương, có
tính chất

tiền lương
và các

khoản chi
cho con
người

Gồm:

- Đảng

- Đoàn thể

Đoàn Thanh niên

Hội nông dân

Hội cựu chiến binh

Ủy ban MTTQ

Hội LH Phụ nữ

II Khối xã (chi tiết theo lĩnh vực)

(kèm theo phụ lục chi tiết từng
xã)



UBND ….

Cộng
Nguồn ngân

sách Nhà
nước cấp

Thu sự
nghiệp

Các khoản
thu được để
lại (Thu phí
được khẩu

trừ, thu
khác)

Tiết a,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết b,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết c,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết a,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết b,
mục 4

Phụ lục
NQ 1119

Tiết c,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết d,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết đ,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết e,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết g,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết h,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết i,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết k,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

A B 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11=12+13+…+21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=1-5-9-10-11 23=22*5%

Tổng cộng

I XÃ A

(Chi tiết theo từng lĩnh vực)

II XÃ B

(Chi tiết theo từng lĩnh vực)

…..

STT Đơn vị, địa phương

Dự toán được giao đầu năm 2024
(bao gồm các nguồn thu được để lại, thu sự nghiệp

để chi thường xuyên)

Các khoản không thực hiện tiết kiệm, cắt giảm

Kinh phí
còn lại

Gồm:

TỔNG HỢP KINH PHÍ CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM 5% CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024 Phụ biểu 01b

(Dùng cho UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện; UBND cấp huyện báo cáo Sở Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kinh phí
thực hiện
cắt giảm,
tiết kiệm

1. Các
khoản chu
lương, có
tính chất

tiền lương
và các

khoản chi
cho con
người

Gồm:

2. Các
khoản

chi theo
cam kết
quốc tế

3. Mục 3
Phụ lục
NQ 119

4. Kinh phí
thực hiện

một số
nhiệm vụ
chính trị,
chuyên

môn đặc
thù, quan

trọng



Sở, ban, ngành, đoàn thể…..

Cộng
Nguồn ngân

sách Nhà
nước cấp

Thu sự
nghiệp

Các khoản
thu được để
lại (Thu phí
được khẩu

trừ, thu
khác)

Tiết a,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết b,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết c,
mục 1

Phụ lục
NQ 119

Tiết a,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết b,
mục 4

Phụ lục
NQ 1119

Tiết c,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết d,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết đ,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết e,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết g,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết h,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết i,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

Tiết k,
mục 4

Phụ lục
NQ 119

A B 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11=12+13+…+21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=1-5-9-10-11 23=22*5%

Tổng cộng:

I Đơn vị …..

1
Chi hoaṭ đôṇg của các cơ quan
quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

2 Chi các hoạt động kinh tế

3 Lĩnh vực….

II Đơn vị….

1
Chi hoaṭ đôṇg của các cơ quan
quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

2 Chi các hoạt động kinh tế

3 Lĩnh vực….

- Sự nghiệp….

- Sự nghiệp….

… …..

STT Đơn vị, địa phương

Dự toán được giao đầu năm 2024
(bao gồm các nguồn thu được để lại, thu sự nghiệp

để chi thường xuyên)

Các khoản không thực hiện tiết kiệm, cắt giảm

Kinh phí
còn lại

Gồm:

TỔNG HỢP KINH PHÍ CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM 5% CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024 Phụ biểu 02

(Dùng cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh báo cáo Sở Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kinh phí
thực hiện
cắt giảm,
tiết kiệm

1. Các
khoản chu
lương, có
tính chất

tiền lương
và các

khoản chi
cho con
người

Gồm:

2. Các
khoản

chi theo
cam kết
quốc tế

3. Mục 3
Phụ lục
NQ 119

4. Kinh phí
thực hiện

một số
nhiệm vụ
chính trị,
chuyên

môn đặc
thù, quan

trọng
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